

    

        


        
        
                        
                
            
                    


        
            	
                    TrịnhVạnPhước
                
	
                    
                        Home
                    
                
	
                    
                        Comments
                    
                


        


        
    
    

    
        
            
                
                    
                                                    
    
        

        


        
            Trần Mạnh Khang [email protected] CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỢP NGỮ CHƯƠNG VIII. LẬP TRÌNH MULTICASTING 
        

    





                                            

                

            

        


        
            
                
                
                
            

            
                

                

                
                    
                     Match case
                     Limit results 1 per page
                    

                    
                    

                

            

        
    


    
        
                            
                    


        

            
                
                    

                    
                    
                

                
                    
                    1

32
                    
                

                
                    
                    100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                    
                


                
                
                    
                    Embed
                
                
            


        

        

    




        

            

        
            
                
                    
                        
                            Home
                        

                        
                                            


                    
                        Jnp - LTM Chuong8 Multicasting

                        Jan 16, 2016

                        
                                                                                        Download
                                                        Report
                        


                        
                            Category:
                            
                                Documents
                            

                        


                                                    
                                Author:
                                TrịnhVạnPhước
                            

                        

                                                    
                                Description:
                            

                            
                                Multicast
                            

                        

                        
                    



                    

                                    

            




            
                
                    
                                                    Welcome
                        
                                                    
                                Comments
                            
                        
                                            




                                            
                            Welcome message from author

                            This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
                        

                    

                                            
                                                            
                            
                            

                        

                    

                                    

            

        


                    
                
                    
                        Transcript

                        
                            Page 1
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Nội dung
 Tổng quan về Multicast8.1
 Một số chương trình ứng dụng8.3
 8.2 Multicast trong Java
 So sánh Multicast và Broadcast8.4
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8.1. Tổng quan
 ●Bài toán Multicast●Các loại ứng dụng Multicast●Các hoạt động Multicast●Mô hình dịch vụ IP Multicast●Cài đặt Multicast
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Application level● Sử dụng nhiều truyền
 thông unicast
 IP multicast
 Bài toán truyền thông đa điểm
 S S
 R
 R
 R
 R
 R
 R
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Ưu điểm của truyền thông Multicast
 ● IP multicast:○Một máy (Sender) muốn gửi một gói tin giống
 nhau đến nhiều máy tính khác (Receivers).■ Chỉ cần gửi 1 gói tin đến một địa chỉ chung của một
 nhóm (Multicast group)■ Nhiều máy (trong một nhóm) có thể nhận được gói tin
 này●Ưu điểm:
 ○Tối ưu hóa băng thông truyền○Giảm xử lý tại các host và router○Giảm độ trễ (do sao chép dữ liệu) giữa nơi nhận
 đầu và cuối
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Các ứng dụng multicast
 ●Một – nhiều:○Phát thanh, truyền hình; phân phối các tập tin;
 caching; phân phối phần mềm; phân phối email theo list,…
 ●Nhiều – nhiều○Hội nghị truyền hình; đồng bộ tài nguyên (cơ
 sở dữ liệu phân tán); ứng dụng cộng tác; chat theo nhóm; các game nhiều người chơi;…
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Các hoạt động của multicast
 ●Xác định các “Multicast group”○Tương tự địa chỉ (đích) của một host○Nhưng xác định một đích đến logic hay một
 group.●Các hosts đều có thể:
 ○Gửi các gói tin đến một multicast group○Tham gia (join) vào một multicast group
 ■ Để có thể nhận các gói tin gửi đến group này●Thêm nữa:
 ○Mỗi gói tin được gửi tới các mạng gần như cùng lúc
 ○Chỉ các host quan tâm đến gói tin (joined) sẽ nhận gói tin này.
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Multicast Principle
 PROG1
 PROG2
 PROG2
 PROG2
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Mô hình dịch vụ IP Multicast
 ● Được mô tả trong tài liệu RFC1112○ Giao thức sử dụng: IGMP (Internet Group Multicasting
 Protocol)○ Host được mở rộng để hỗ trợ IP Multicast○ Host group được xác định bởi một địa chỉ IP lớp D○ Vận chuyển các gói tin IP đến một “host group” ○ Các groups có số lượng host bất kỳ○ Các thành viên của một group có thể ở bất cứ đâu
 trên mạng Internet○ Các thành viên có thể tham gia (join) hay rời đi (leave)
 bất kỳ lúc nào○ Senders và receivers có các đặc điểm khác nhau○ Group membership không được hiểu một cách tường
 minh
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Địa chỉ IP Multicast Group
 ●Dùng không gian địa chỉ lớp D○224.0.0.0 ~ 239.255.255.255
 ●Các địa chỉ phổ biến (Well-known address) được chỉ định bởi IANA○RFC1700○224.0.0.0 ~ 224.0.0.255
 ■ 224.0.0.0 is reserved■ 224.0.0.1~224.0.0.255 for use of routing protocols and other low
 level topology discovery or maintenance protocols■ 224.0.0.1 (ALL-SYSTEMS.MCAST.NET)
 ■ all multicast systems on the subnet■ 224.0.0.2 (ALL-ROUTERS.MCAST.NET)
 ■ all multicast routers on the subnet
 ○http://www.iana.org/assignments/multicast-addresses
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Các địa chỉ tạm
 ●MBONE○224.2.0.0~224.2.255.255○Được sử dụng cho các multimedia
 conference: audio, video, whiteboard, và shared web browsing giữa nhiều người
 ●Các multicast group tạm○Được cấp phát và thu hồi tự động
 ■ 239.192.0.0 – 239.251.255.255: được dùng trong các tổ chức
 ■ 239.252.0.0 – 239.255.255.255: được dùng cho các ứng dụng trong các site cục bộ
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Các yêu cầu đối với Multicast
 ●Truyền thông đa điểm trong mạng LAN, yêu cầu:○Hosts (IPv4) phải hỗ trợ multicasting
 ●Truyền thông đa điểm trong mạng WAN, yêu cầu:○Hosts (IPv4) phải hỗ trợ multicasting○Và một trường hợp sau phải được hỗ trợ:
 ■ Các routers kết nối phải cho phép multicasting và có thể tạo đường hầm để truyền các multicast packets
 ■ Hoặc một vài hosts phải có khả năng tạo đường hầm cho các multicast packets.
 ■ Hoặc tất cả các routers phải hỗ trợ multicasting
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Cài đặt multicasting
 ●Truyền tin theo giao thức UDP●Sử dụng giao diện lập trình socket●Gửi các multicast packets từ một UDP socket
 (unicast)●Nhận các multicast packets bằng
 MulticastSocket○Tạo một socket và thực hiện hành vi JOIN○Đóng socket và thực hiện hành vi LEAVE
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Chọn địa chỉ Multicast
 ●Cấp phát tĩnh○RFC1700 / IANA
 ●Cấp phát động sử dụng Multicast Address Allocation Service○ IETF MALLOC
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Hạn chế lưu lượng Multicast
 ●Sử dụng multicast có thể làm tăng lưu lượng mạng một cách nhanh chóng.
 ●Để hạn chế lưu lượng mạng không cần thiết, ta có thể điều khiển phạm vi multicast thông qua:○TTL based (Dựa trên TTL)
 ■ Trường Time to Live (TTL) trong IP Header■ Chỉ những packets có TTL > ngưỡng cho phép mới
 được tồn tại○Administrative scoping
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TTL Scope
 ●Xác định ngưỡng (threshold) giá trị của TTL khi gửi đến mỗi giao tiếp mạng○Nếu (packet TTL < threshold), hủy bỏ packet
 ●Một số giá trị ngưỡng cho TTL○0: Cùng trên một host○1: Cùng trong một subnet○31: site/organization○63: Cùng trong một quốc gia○127 : Cùng châu lục ○255 : Không giới hạn
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8.2. Multicast trong Java
 ●MulticastSocket: mở rộng từ lớp DatagramSocket○MulticastSocket( ) // được gán với cổng bất kì○MulticastSocket(int port) // gán với cổng được chỉ
 định○MulticastSocket(SocketAddress bindAddress)
 ●Một vài multicast socekts có thể được gán cùng lúc với cùng một port khác (trái với TCP hay UDP)
 ●Các phương thức kế thừa (send, receive) + 3 mới○ joinGroup(InetAddress group)○ leaveGroup(InetAddress group)○setTimeToLive(int ttl)
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Khởi tạo đối tượng MulticastSocket
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Truyền thông với Multicast group
 ●Sau khi một đối tượng MulticastSocket được tạo, nó có thể thực hiện 4 hoạt động chính sau:○Tham gia vào một Multicast group.○Gửi dữ liệu đến các thành viên của một group○Nhận dữ liệu từ group○Rời khỏi group?

Page 20
                        

Tham gia và rời khỏi một group
 ●Tham gia group○ public void joinGroup(InetAddress address) throws
 IOException○ public void joinGroup(SocketAddress address,
 NetworkInterface interface) throws IOException // Java 1.4●Chỉ khi tham gia vào một group, chương trình
 mới có thể nhận các gói tin gửi đến group đó.●Rời khỏi group
 ○ public void leaveGroup(InetAddress address) throws IOException
 ○ public void leaveGroup(SocketAddress multicastAddress, NetworkInterface interface) throws IOException // Java 1.4

Page 21
                        

Tham gia vào một group
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Gửi dữ liệu●Phương thức:
 ○ public void send(DatagramPacket p) throws IOException// kế thừa từ lớp DatagramSocket, mặc định ttl == 1
 ○ public void send(DatagramPacket packet, byte ttl) throws IOException
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Chọn giao tiếp mạng để gửi và nhận dữ liệu
 ● public void setInterface(InetAddress address) throws SocketException
 ● public InetAddress getInterface() throws SocketException● public void setNetworkInterface(NetworkInterface interface)
 throws SocketException // Java 1.4● public NetworkInterface getNetworkInterface() throws
 SocketException // Java 1.4
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Lấy và thiết lập TTL
 ●public void setTimeToLive(int ttl) throws IOException // Java 1.2
 ●public int getTimeToLive( ) throws IOException // Java 1.2
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Ví dụsocket = new DatagramSocket();
 while (true) {InetAddress grupo = InetAddress.getByName("224.2.2.3");for (int i=1; i< 1000; i++) {String dString = i+"--"+(InetAddress.getLocalHost());byte[] buf = dString.getBytes();DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length, grupo, 4446);socket.send(packet);try {Thread.currentThread().sleep(200); }catch (InterruptedException e) {}}}
 MulticastSocket socket = new MulticastSocket(4446);
 InetAddress address = InetAddress.getByName("224.2.2.3");socket.joinGroup(address);byte[] buf = new byte[256];DatagramPacket packet;
 while(true) {packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);socket.receive(packet);String received = new String(packet.getData());System.out.println("Received: " + received);}
 Sender
 Receiver(s)
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8.3. Một số chương trình ứng dụng
 ●Gửi video thông qua Multicast
 MulticastMovieServer.java
 MulticastMovieClient.java
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Ứng dụng Chat dựa trên Multicast
 ●Không có server●Mỗi thành viên chạy cùng một chương trình,
 tham gia vào một nhóm Multicast●Thông điệp gửi từ một máy được chuyển đến
 mọi thành viên trong nhóm●Không có sự đảm bảo cho việc thông điệp đến
 đích, đến đúng giờ hay trùng lặp thông điệp
 MulticastChat.java
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Spontaneous Networking
 ●Multicast là cách hợp lý để lập trình cho các hệ thống mà thành viên tham gia trong một phiên thường đến và đi không cố định
 ●Mạng như vậy được gọi là spontaneous networking.
 ●Người mới gia nhập sẽ thông báo cho các thành viên biết sự có mặt của mình (bằng cách gửi thông điệp cho mọi người)
 ●Người rời khỏi mạng sẽ được ghi nhận ra bởi các người khác (do người đó không gửi thông điệp đi trong một thời gian nào đó)
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Ví dụ về sự nhận biết trong mạng Spontaneous Networking
 ● Chương trình MulticastRegister sẽ hiển thịc tất cả các thành viên tham gia vào một multicast group
 ● Ý tưởng: Chương trình cài đặt một thread cho phép gửi đi (multicast) các gói tin mỗi giây để thông báo sự tồn tại của mình
 ● Chương trình có 3 thread khác:○ ReceiveThread: lắng nghe các gói tin gửi bởi các thành
 viên của nhóm, ghi nhận thành viên này vào vector○ CheckThread: kiểm tra vector sau mỗi 2 giây, xóa thành
 viên đã không gửi gói tin kể từ 10 giây trước đó○ RefreshThread: refresh vector, hiển thị danh sách các
 thành viên trong vectorMulticastRegister.java
 ReceiveThread.java CheckThread.java RefreshThread.java
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8.4. Broadcast
 ●Broadcast tương tự như multicast nhưng được dùng trong mạng cục bộ
 ●Các mạng dựa trên kỹ thuật broadcast (như Ethernet) có một địa chỉ broadcast. Tất cả các thông điệp gửi tới địa chỉ này được nhận bởi tất cả các máy tính trong cùng mạng
 ●Thường là địa chỉ cuối cùng của mạng○Class C: 192.1.2.0 -> 192.1.2.255○Địa chỉ broadcast của sub-network có16 hosts
 197.84.66.192 -> 197.84.66.207 ●Số hiệu cổng phải được cho phép
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Broadcast hay Multicast
 ●Multicast là kỹ thuật tốt hơn vì nó không ảnh hưởng tới các máy tính khác nhóm
 ●Đôi khi, việc gửi thông điệp tới địa chỉ broadcast cần phải có một quyền hạn nhất định
 ●Multicast cho phép có nhiều nhóm mạng trong cùng một mạng
 ●Lưu lượng mạng: giống nhau - một gói tin được gửi tất cả các thành viên trong mạng.
 ●Công việc broadcast trong java tương tự các chương trình UDP. Chỉ có địa chỉ IP là khác biệt
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Tổng kết
 ●Q&A
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